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TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 

TỔ: TOÁN – TIN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 05 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2026 - 2027 

MÔN: TOÁN -  KHỐI 12 

Thời gian làm bài: 90  phút, không kể thời gian phát đề 

MÃ ĐỀ 1001 

 

Họ và tên học sinh………………………………………………………………SBD………………… 

PHẦN 1 (3,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương 

án.  

Câu 1:  Cho hàm số  ( )y f x=  liên tục trên  1;5−  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M  và m  

lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên  1;5− . Giá trị của M m−  bằng 

 

A. 1. B. 4 . C. 6 . D. 5 . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên đoạn 3; 5 −
 

và có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 

Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
3; 5

max 2y
 −
 

= . B. 
3; 5

min 0y
 −
 

= . C. 
3; 5

min 1y
 −
 

= . D. 
3; 5

max 2 5y
 −
 

= . 

Câu 3: Cho hàm số ( ) 3 2y f x ax bx cx d= = + + +  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến 

trên khoảng nào dưới đây? 

 

A.  ( ); 1− − . B.  ( )0;+ . C. ( )2;2− . D. ( )1;2− . 

O x

y
 

2

2−

2
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Câu 4: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ  

 

A. 3 22 .y x x= − +  B. 3 1.y x= − +  C. 34 1.y x= − +  D. 23 1.y x= +  

Câu 5:  Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên \{1} , có lim ( ) 2
x

f x
→+

=  và 
1

lim ( )
x

f x
+→

= + . Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang. 

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 2x =  và tiệm cận đứng 1y = . 

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 2y =  và tiệm cận đứng 1x = . 

D. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận đứng là 1x = . 

Câu 6: Một vật chuyển động có phương trình ( ) 3coss t t= , trong đó t  tính bằng giây và ( )s t tính 

bằng mét. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 1t =  giây là  

A.  2,52 m/s− . B.  2,52 m/s . C. 1,62 m/s− . D.  1,62 m/s . 

Câu 7: Cho hàm số ( )3 3 ;y ax x d a d= + +   có đồ thị như hình bên dưới  

 

    Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 0, 0a d  . B. 0, 0a d  . C. 0, 0a d  . D. 0, 0a d  . 

Câu 8:  . Cho hàm số ( ) 3 3f x x x= − . Tích giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 

đoạn  2;2−  bằng 

A. 4− . B. 6 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 9:  Đồ thị hàm số 
2 3 2

1

x x
y

x

− +
=

+
 có bao nhiêu đường tiệm cận? 

A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 
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Câu 10:  Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

1

x
y

x

−
=

+
 là đường thẳng có phương trình 

A. 1x = − . B. 1x = . C. 2y = . D. 1y = − . 

Câu 11: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 
1

.
1

x
y

x





 B. 

1
.

1

x
y

x





 C. 

4 2.y x x  D. 
2.y x  

  

Câu 12: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Điểm cực đại của hàm số đã cho là 

A. 0x = . B.  2x = . C.  4x = . D.  6x = . 

PHẦN 2 (4,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học 

sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai.  

Câu 1. Cho hàm số ( )y f x xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình bên dưới 

 

a) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. 

b) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 20 tại 2.x   

c) Bất phương trình '( 2). ( ) 0f f x có nghiệm thuộc khoảng (3; ).      

d) Phương trình ( ) 7 0f x  có tổng các nghiệm nhỏ hơn 1.   
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Câu 2.  Cho hàm số 
2

1

x
y

x

−
=

+
.  

a) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− + . 

b)  Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng 1x = −  và đường tiệm cận ngang 1y = .   

c)  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm ( )0;2A . 

d)  Trên đoạn  0;3 , tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 
7

4
− . 

Câu 3.  Cho hàm số 
2 2 2

1

x x
y

x

− +
=

−
. 

a)  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2− . 

b) Hàm số không có điểm cực đại. 

c)  Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là 1x =  và đường tiệm cận xiên là 1y x= − .   

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ (0;0)O  đến đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số bằng 1.  

Câu 4. Một xưởng sản xuất A kí hợp đồng cung cấp cho siêu thị B  mỗi tháng là x  thùng dầu ăn. Biết 

siêu thị B  tiêu thụ tối đa 130  thùng/tháng. Đơn giá trong hợp đồng được xác định bởi giá trị biểu thức 
2( ) 6 0,000075P x x= − (triệu đồng/thùng).  Để cung ứng x  thùng dầu ăn cho bên ,B  người ta ước tính 

chi phí tương ứng xưởng A cần bỏ ra mỗi tháng là 2( ) 10 3,55 0,00025C x x x= + − (triệu đồng).    

a) Nếu hợp đồng là 35  thùng/ tháng thì chi phí của xưởng A  mỗi tháng cho đơn hàng này là 133,94  

triệu đồng (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). 

b) Nếu hợp đồng  là 35  thùng/ tháng thì  mỗi tháng bên B  phải thanh toán cho xưởng A  là 209,91  

triệu đồng (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). 

c) Nếu hợp đồng là 40  thùng/ tháng thì lợi nhuận mỗi tháng mà xưởng A  thu về từ hợp đồng này nhỏ 

hơn 85  triệu đồng. 

d)  Để  lợi nhuận của xưởng A là lớn nhất, xưởng này cần kí được hợp đồng cung cấp cho bên B  mỗi 

tháng a  thùng sản phẩm. Khi đó 6 632a  . 

 PHẦN 3 (3,0 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Bạn An dùng đoạn dây kim loại dài 2m  để tạo thành hình PQRST  (như hình vẽ dưới đây), 

trong đó PQST  là một hình chữ nhật và QRS  là một nửa đường tròn. Gọi diện tích phần hình phẳng 

được bao bởi hình PQRST  là ( )2 .A m  Biết ( )TP SQ x m= =  và ( ).PQ y m= Để diện tích A  lớn nhất 

thì giá trị của x  bằng bao nhiêu?  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) 

 

Câu 2. Tại trường THPT Phan Đình Phùng, để giảm nhiệt độ trong các phòng học từ nhiệt độ ban đầu là 

28 C , một hệ thống điều hòa làm mát được vận hành trong 10  phút. Gọi T  (đơn vị C ) là nhiệt độ của 

phòng sau t  phút kể từ thời điểm bật máy được cho bởi công thức 
30,008 0,16 28T t t= − − +  với 

 0;10t . Nhiệt độ thấp nhất của phòng trong 10  phút đầu là bao nhiêu độ C ? 



Trang 5                                                                                                                          Mã đề 1001 

Câu 3. Cho hàm số 
ax b

y
x d

+
=

+
 (với , ,a b d  ) có đồ thị nhận đường thẳng 2x =  làm tiệm cận đứng và 

đường thẳng 1y = −  làm tiệm cận ngang. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 3)M − . Giá trị của biểu thức 

S a b d= + + bằng bao nhiêu? 

Câu 4. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
22 4

1

x x
y

x

− +
=

−
 là đường thẳng .y mx n= +   

Giá trị của .m n  bằng bao nhiêu?    

Câu 5. Một vật được phóng lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với tốc độ ban đầu là 32,5  m/s 

(bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau t  giây được cho bởi công thức 

( ) 232,5 4,9 .h t t t= −  Vận tốc của vật sau 2 giây bằng bao nhiêu m/s? 

Câu 6. Bác Toàn muốn làm một bể cá hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích 2 m3, sao cho tỉ lệ giữa 

chiều dài đáy bể và chiều cao bể bằng 1,6 . Bác cũng quyết định làm thêm một vách kính (cùng loại 

kính dùng cho mặt xung quanh) chắn ngang bể để  khi thả cá có thể nuôi cách ly một số loại (xem hình 

minh hoạ). 

 

Tham khảo thị trường, bác được biết giá loại kính để làm mặt xung quanh bể là 170000 đồng/m2, giá 

loại kính để làm đáy bể là 260000 đồng/m2, bỏ qua các mép dán và mối nối. Nếu chi phí mua kính 

làm bể là nhỏ nhất thì tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của đáy bể bằng 
m

n
. Tỉ số 

m

n
bằng bao nhiêu? 

(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) 

 

-----HẾT----- 

Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Chọn D. 

Từ đồ thị, trên đoạn [ 1;5]−  ta có ( 1) 2− = −f , (0) 1=f , (2) 2= −f , (4) 3=f , (5) 1=f . 

Suy ra 3=M  (tại 4=x ), 2= −m  (tại 1= −x  và 2=x ). 

Vậy 3 ( 2) 5− = − − =M m . 

Câu 2. Chọn D. 

Từ bảng biến thiên: ( )3 0− =f , ( 1) 2− =f , (1) 2= −f , ( )5 2 5=f . 

Suy ra 
3; 5

max 2 5
 − 

=y  và 
3; 5

min 2
 − 

= −y . 

Câu 3. Chọn A. 

Từ đồ thị, hàm số đồng biến trên các khoảng ( ;0)−∞  và (2; )+∞ . 

Vì ( ; 1) ( ;0)−∞ − ⊂ −∞  nên hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 1)−∞ − . 

Câu 4. Chọn B. 

Đồ thị đi qua điểm ( 1;2)− . Thay 1= −x  vào các phương án A, B, C, D được giá trị y  lần lượt là 
3;2;5;4 . 

Chỉ có 3 1= − +y x  thỏa mãn. 

Câu 5. Chọn C. 

lim ( ) 2
→+∞

=
x

f x  nên đồ thị có tiệm cận ngang 2=y . 

1
lim ( )

+→
= +∞

x
f x  nên đồ thị có tiệm cận đứng 1=x . 

Câu 6. Chọn A. 

Vận tốc ( ) ( ) 3sin′= = −v t s t t . 

Tại 1=t : (1) 3sin1 2,52= − ≈ −v  (m/s). 

Câu 7. Chọn B. 

Khi →+∞x  thì →−∞y  (nhánh phải đi xuống) nên 0<a . 

(Hoặc: hàm số có hai điểm cực trị nên 23 3 0′ = + =y ax  có hai nghiệm phân biệt, suy ra 0<a .) 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0; )d  nằm phía dưới trục hoành nên 0<d . 

https://toanmath.com/


Câu 8. Chọn A. 

2( ) 3 3 0 1 [ 2;2]′ = − = ⇔ = ± ∈ −f x x x . 

( 2) 2− = −f , ( 1) 2− =f , (1) 2= −f , (2) 2=f . 

Suy ra 
[ 2;2]
max ( ) 2
−

=f x , 
[ 2;2]
min ( ) 2
−

= −f x . Tích bằng 2 ( 2) 4⋅ − = − . 

Câu 9. Chọn C. 

Tập xác định { 1}= −D  . 

Tại 1= −x  tử số bằng 1 3 2 6 0+ + = ≠  nên 
1

lim
+→−

= +∞
x

y , đồ thị có tiệm cận đứng 1= −x . 

Ta có 64
1

= − +
+

y x
x

 nên đồ thị có tiệm cận xiên 4= −y x , không có tiệm cận ngang. 

Vậy đồ thị có 2  đường tiệm cận. 

Câu 10. Chọn A. 

1

2 1lim
1+→−

−
= −∞

+x

x
x

 nên tiệm cận đứng là 1= −x . 

Câu 11. Chọn B. 

Đồ thị có tiệm cận đứng 1=x  nên loại C và D; có tiệm cận ngang 1=y  nên loại A ( 1
1

− −
=

−
xy

x
 có 

tiệm cận ngang 1= −y ). 

Câu 12. Chọn A. 

( )′f x  đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua 0=x  nên điểm cực đại của hàm số là 0=x . 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Đúng. 

Hàm số đạt cực đại tại 2= −x , cực tiểu tại 1=x  nên đồ thị có hai điểm cực trị ( 2;20)−  và (1; 7)− . 

b) Sai. 

Vì lim ( )
→+∞

= +∞
x

f x  nên hàm số không có giá trị lớn nhất trên  . 

c) Đúng. 

Từ bảng biến thiên, (4) 0′ >f  (vì 4 (1; )∈ +∞ ) và ( 2) 20 0− = >f . 

Suy ra ( 2). (4) 0′− >f f , tức 4=x  là một nghiệm thuộc khoảng (3; )+∞ . 



d) Đúng. 

( ) 7 0 ( ) 7+ = ⇔ = −f x f x . 

Từ bảng biến thiên, phương trình có đúng hai nghiệm: 1 2< −x  (trên khoảng ( ; 2)−∞ −  hàm số đồng 

biến từ −∞  đến 20 ) và 2 1=x . 

Tổng các nghiệm 1 2 2 1 1+ < − + = −x x . 

Câu 2. 

a) Đúng. 

Tập xác định { 1}= −D  , 2
3 0

( 1)
′ = >

+
y

x
, 1∀ ≠ −x . 

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ; 1)−∞ −  và ( 1; )− +∞ . 

b) Đúng. 

1
lim

+→−
= −∞

x
y  nên tiệm cận đứng 1= −x ; lim 1

→±∞
=

x
y  nên tiệm cận ngang 1=y . 

c) Sai. 

Với 0=x  thì 2= −y , đồ thị cắt trục tung tại điểm (0; 2)− . 

d) Đúng. 

Hàm số đồng biến trên [0;3]  nên 
[0;3]
min (0) 2= = −y y , 

[0;3]

1max (3)
4

= =y y . 

Tổng bằng 1 72
4 4

− + = − . 

Câu 3. 

a) Đúng. 

Với 0=x  thì 2 2
1

= = −
−

y . 

b) Sai. 

2

2
2 0 0

( 1)
−′ = = ⇔ =
−

x xy x
x

 hoặc 2=x . 

′y  đổi dấu từ dương sang âm khi qua 0=x  nên hàm số đạt cực đại tại 0=x . 

c) Đúng. 

11
1

= − +
−

y x
x

. 



1
lim

+→
= +∞

x
y  nên tiệm cận đứng 1=x ; [ ]lim ( 1) 0

→±∞
− − =

x
y x  nên tiệm cận xiên 1= −y x . 

d) Sai. 

Tiệm cận xiên 1 0− − =x y . Khoảng cách từ O  đến tiệm cận xiên là 
2 2

| 0 0 1| 2 1
21 ( 1)

− −
= ≠

+ −
. 

Câu 4. 

a) Đúng. 

2(35) 10 3,55 35 0,00025 35 133,94375 133,94= + ⋅ − ⋅ = ≈C  (triệu đồng). 

b) Sai. 

Số tiền bên B  phải thanh toán: ( )235 (35) 35 6 0,000075 35 206,784375 206,78⋅ = ⋅ − ⋅ = ≈P  (triệu 

đồng). 

c) Đúng. 

Doanh thu: 40 (40) 40 (6 0,12) 235,2⋅ = ⋅ − =P  (triệu đồng). 

Chi phí: (40) 10 142 0,4 151,6= + − =C  (triệu đồng). 

Lợi nhuận: 235,2 151,6 83,6 85− = <  (triệu đồng). 

d) Sai. 

Lợi nhuận mỗi tháng: 3 2( ) . ( ) ( ) 0,000075 0,00025 2,45 10= − = − + + −L x x P x C x x x x , với ∈x , 
0 130< ≤x . 

2 2
0

10 882100( ) 0,000225 0,0005 2,45 0 9 20 98000 0 105, 47
9

+′ = − + + = ⇔ − − = ⇔ = = ≈L x x x x x x x  

(nhận) hoặc 0<x  (loại). 

( ) 0′ >L x  trên 0(0; )x  và ( ) 0′ <L x  trên 0( ;130)x . 

Vì 0105 106< <x  và x  là số tự nhiên nên so sánh: (105) 163,184375=L ; (106) 163,1828=L . 

Suy ra lợi nhuận lớn nhất khi 105=a , khi đó 6 630 632= <a . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Đáp án: 0,56 . 

Bán kính nửa đường tròn là 
2
x , độ dài nửa đường tròn là 

2
π x . 

Chiều dài dây: ( 2)2 2 1
2 4
π π +

+ + = ⇒ = −
x xx y y . 



Điều kiện: 0>x , 40 0
2π

> ⇔ < <
+

y x . 

Diện tích: 
2 2 2 21 ( 2) (4 )

2 2 4 8 8
π π ππ + + = + = − + = − 

 
x x x xA xy x x . 

A  là tam thức bậc hai có hệ số của 2x  âm nên đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh 4 40;
4 2π π

 = ∈ + + 
x . 

Vậy 4 0,56
4 π

= ≈
+

x  (m). 

Câu 2. Đáp án: 18,4 . 

20,024 0,16 0′ = − − <T t , [0;10]∀ ∈t  nên T  nghịch biến trên [0;10]. 

Nhiệt độ thấp nhất: (10) 0,008 1000 0,16 10 28 18,4= − ⋅ − ⋅ + =T  (°C ). 

Câu 3. Đáp án: 1. 

Tiệm cận đứng 2 2= − = ⇒ = −x d d ; tiệm cận ngang 1= = −y a . 

Đồ thị đi qua (1; 3)−M : 1 3 1 3 4
1 2
− +

= − ⇔ − = ⇔ =
−

b b b . 

Vậy 1 4 2 1= + + = − + − =S a b d . 

Câu 4. Đáp án: 2 . 

22 4 52 1
1 1

− +
= = + +

− −
x xy x

x x
. 

Vì [ ]lim (2 1) 0
→±∞

− + =
x

y x  nên tiệm cận xiên là 2 1= +y x , suy ra 2=m , 1=n . 

Vậy . 2=m n . 

Câu 5. Đáp án: 12,9 . 

( ) ( ) 32,5 9,8′= = −v t h t t . 

(2) 32,5 19,6 12,9= − =v  (m/s). 

Câu 6. Đáp án: 1,36 . 

Gọi chiều dài, chiều rộng đáy và chiều cao bể lần lượt là a , b , h  (m), với , , 0>a b h . 

Ta có 1,6=a h  và 2
2

1, 252 1,6 2= ⇒ = ⇒ =abh h b b
h

. 



Vách kính chắn ngang bể có kích thước ×b h , nên diện tích kính xung quanh (kể cả vách) là 
2 3,752 3 3, 2+ = +ah bh h

h
; diện tích đáy là 2

=ab
h

. 

Chi phí: 2 23,75 2 1157500( ) 170000 3,2 260000 544000 = + + ⋅ = + 
 

F h h h
h h h

, với 0>h . 

3
2

1157500 1157500( ) 1088000 0
1088000

′ = − = ⇔ =F h h h
h

. 

( )′F h  đổi dấu từ âm sang dương khi qua nghiệm này nên chi phí nhỏ nhất khi 3 1157500
1088000

=h . 

Khi đó 3

2

1,6 11575001,28 1,28 1,361,25 1088000
= = = = ⋅ ≈

m a h h
n b

h

. 

---------- HẾT ---------- 
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